	ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH TRÀ VINH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1677/QĐ-UBND
	Trà Vinh, ngày 20 tháng 8 năm 2018 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ VINH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Ban hành Quy định phân cấp thực hiện công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mới kèm theo Quyết định này 07 (bảy) TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh (kèm theo phụ lục danh mục và nội dung TTHC công bố mới và được gửi trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành chung của tỉnh (IDESK), đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập sử dụng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh Về việc công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh, Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Anh Dũng


PHỤ LỤC

CÔNG BỐ MỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1677 /QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

PHẦN 1.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ

1. Danh mục thủ tục hành chính công bố mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

	STT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	Phương thức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC

	I
	Lĩnh vực: Quản lý Công sản
	Trung tâm Hành chính công; Qua dịch vụ bưu chính công ích

	1
	Thủ tục Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế
	

	2
	Thủ tục Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động
	

	3
	Thủ tục Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế 
	

	II
	Lĩnh vực: Lao động nước ngoài
	Trung tâm Hành chính công; Qua dịch vụ bưu chính công ích

	1
	Thủ tục Thu hồi giấy phép lao động
	

	III
	Lĩnh vực: Thẩm định xây dựng cơ bản
	Trung tâm Hành chính công; Qua dịch vụ bưu chính công ích

	1
	Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở (Đối với trường hợp lập dự án, tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng)
	

	2
	Thủ tục thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (đối với trường hợp chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng)
	

	3
	Thủ tục thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (đối với trường hợp thiết kế 02 bước)
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PHẦN 2. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI


I. Lĩnh vực: Quản lý Công sản


1. Thủ tục Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế



A. Nội dung thực hiện thủ tục hành chính:


a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1. Người sử dụng đất đề nghị được trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp.



Bước 2. Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Trà Vinh.


Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh kiểm tra tính hợp lệ và nội dung của hồ sơ:


- Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì nhận hồ sơ.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì hướng dẫn Người sử dụng đất làm lại, bổ sung cho kịp thời.


Bước 4. Ban Quản lý Khu kinh tế xác định số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ cùng với việc xác định và thông báo số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà người sử dụng đất phải nộp.

Sau thời gian quy định Người sử dụng đất đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.


- Khi đến nhận kết quả thì người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ.


- Trường hợp cá nhân, tổ chức đã đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính thì việc trả kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có) và cước phí được thực hiện qua dịch vụ bưu chính.


- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).


b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc gửi qua đường bưu điện.


c) Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:.


* Thành phần hồ sơ, gồm:

- Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (bản chính).

- Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (bản sao).

- Quyết định phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân hoặc Tổ chức sử dụng đất trong Khu kinh tế.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh


- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC:


+ UBND các cấp.


+ Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.


+ Cơ quan Kho bạc Nhà nước.


+ Cơ quan Thuế.


+ Các tổ chức, cá nhân sử dụng đất có liên quan.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


Ban Quản lý Khu kinh tế có ý kiến bằng văn bản gửi người sử dụng đất về việc được trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp.

h) Lệ phí, phí thực hiện thủ tục hành chính: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính: Không

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


k) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


- Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.


- Quyết định số 102/QĐ-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc pham vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.


B. Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính: Không.


2. Thủ tục Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động


a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Chủ đầu tư được Nhà nước giao đất nộp hồ sơ miễn tiền sử dụng đất tại Ban quản lý Khu kinh tế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định giao đất.

Bước 2. Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Trà Vinh.


Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh kiểm tra tính hợp lệ và nội dung của hồ sơ:


- Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì nhận hồ sơ.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì hướng dẫn Chủ đầu tư làm lại, bổ sung cho kịp thời.


Bước 4. Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn tiền sử dụng đất, Ban quản lý Khu kinh tế xác định và ban hành quyết định miễn tiền sử dụng đất theo quy định.

Sau thời gian quy định Chủ đầu tư đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.


- Khi đến nhận kết quả thì người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ.


- Trường hợp cá nhân, tổ chức đã đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính thì việc trả kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có) và cước phí được thực hiện qua dịch vụ bưu chính.


- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).


b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc gửi qua đường bưu điện.


c) Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:


a) Thành phần hồ sơ, gồm:


- Đơn đề nghị được miễn tiền sử dụng đất, trong đó ghi rõ: Diện tích đất được giao và lý do miễn sử dụng đất (bản chính);


- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về nhà ở (bản sao);


- Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Không quá 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn tiền sử dụng đất.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư được Nhà nước giao đất.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh.


- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC:



- UBND các cấp;


- Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh;


- Cơ quan Kho bạc Nhà nước;


- Cơ quan Thuế;


- Các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất có liên quan;


- Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế ban hành quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định cho chủ đầu tư được Nhà nước giao đất.

h) Lệ phí, phí thực hiện thủ tục hành chính: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính: Không


j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


k) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


- Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.


- Quyết định số 102/QĐ-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc pham vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.


- Công văn sớ 6276/BTC-VP ngày 29/5/2018 của Bộ Tài chính về việc đính chính TTHC công bố tại Quyết định số 102/QĐ-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính.


B. Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính: Không


3. Thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế


a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1: Tổ chức, cá nhân thuê đất trong Khu kinh tế thực hiện dự án đầu tư nộp hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất tại Ban Quản lý Khu kinh tế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

Bước 2. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Trà Vinh.


Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh kiểm tra tính hợp lệ và nội dung của hồ sơ:


- Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì nhận hồ sơ.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì hướng dẫn nhà đầu tư làm lại, bổ sung cho kịp thời.


Bước 4. Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn, giảm tiền thuế đất, Ban Quản lý Khu kinh tế xác định và ban hành quyết định miễn tiền thuê đất theo quy định.

Sau thời gian quy định tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.


- Khi đến nhận kết quả thì người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ.


- Trường hợp cá nhân, tổ chức đã đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính thì việc trả kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có) và cước phí được thực hiện qua dịch vụ bưu chính.


- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).


b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc gửi qua đường bưu điện.


c) Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:


* Thành phần hồ sơ:

a) Hồ sơ miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản:

- Đơn đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản; trong đó ghi rõ: Diện tích đất thuê, thời hạn thuê đất; lý do miễn và thời gian miễn tiền thuê đất (bản chính).

- Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư (trừ trường hợp thuộc đối tượng không phải cấp các loại giấy tờ này theo pháp luật về đầu tư) (bản sao).

- Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

- Dự án đầu tư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư làm cơ sở để được Nhà nước cho thuê đất (bản sao).

b) Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật về đầu tư:

- Đơn đề nghị được miễn, giảm tiền thuê đất, trong đó ghi rõ: Diện tích đất thuê, thời hạn thuê đất; lý do miễn, giảm và thời gian miễn, giảm tiền thuê đất (bản chính).

- Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư (trừ trường hợp không phải cấp các loại giấy tờ này theo pháp luật về đầu tư và trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất nay chuyển sang thuê đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất nay thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất) (bản sao).

- Dự án đầu tư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư (trừ trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất nay chuyển sang thuê đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất nay thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất) (bản sao).

- Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

- Chứng từ chứng minh đã giải ngân được tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong 03 năm đối với trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Luật đầu tư (bản sao).

- Giấy tờ chứng minh sử dụng số lao động bình quân trong năm từ 500 người trở lên có xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền trên địa bàn thực hiện dự án với trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định điểm d khoản 2 Điều 15 Luật đầu tư (bản sao).

c) Hồ sơ miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động:

- Đơn đề nghị được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động (bản chính).

- Văn bản xác nhận của cơ quan đăng ký đầu tư về thời gian tạm ngừng hoạt động của dự án (bản chính).

- Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao)


d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Không quá 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân thuê đất trong Khu kinh tế thực hiện dự án đầu tư.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh.


- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC:


- Ủy ban nhân dân các cấp.

- Ban Quản lý Khu kinh tế.

- Cơ quan Kho bạc Nhà nước.

- Cơ quan Thuế.

- Tổ chức, cá nhân thuê đất trong Khu kinh tế thực hiện dự án đầu tư.

- Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


Quyết định miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định cho tổ chức, cá nhân thuê đất trong Khu kinh tế thực hiện dự án đầu tư.

h) Lệ phí, phí thực hiện thủ tục hành chính: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính: Không

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


k) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.


- Quyết định số 102/QĐ-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc pham vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.


B. Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính: Không


II. Lĩnh vực: Lao động nước ngoài


1. Thủ tục Thu hồi giấy phép lao động


A. Nội dung thực hiện thủ tục hành chính:


a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu lực thì người sử dụng lao động thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài để nộp lại cho Ban Quản lý Khu kinh tế kèm theo văn bản nêu rõ lý do từng trường hợp thu hồi, các trường hợp thu hồi, các trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được. 


Bước 2. Người sử dụng lao động nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tại Trung tâm hành chính công Trà Vinh


Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh kiểm tra tính hợp lệ và nội dung của hồ sơ:


- Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì nhận hồ sơ và ra phiếu hẹn ngày trả kết quả.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì hướng dẫn Người sử dụng lao động làm lại, bổ sung cho đầy đủ theo quy định.


Bước 4. Sau thời gian quy định Người sử dụng lao động đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.


- Khi đến nhận kết quả thì người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ.


- Trường hợp cá nhân, tổ chức đã đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính thì việc trả kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có) và cước phí được thực hiện qua dịch vụ bưu chính.


- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).


b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
c) Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:

* Thành phần hồ sơ:


- Giấy phép lao động của người lao động nước ngoài;


- Văn bản nêu rõ lý do từng trường hợp thu hồi, các trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được


* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh


- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h) Lệ phí, phí thực hiện thủ tục hành chính: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính: Không.


j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lao động hết hiệu lực hoặc người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.


k) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.


- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ.


B. Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính: Không.


III. Lĩnh vực: Thẩm định xây dựng cơ bản


1. Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở (Đối với trường hợp lập dự án, tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng)


A. Nội dung thực hiện thủ tục hành chính:


a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1. Nhà đầu tư tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.


Bước 2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Trà Vinh.


Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh kiểm tra tính hợp lệ và nội dung của hồ sơ:


- Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì nhận hồ sơ.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì hướng dẫn nhà đầu tư làm lại, bổ sung cho kịp thời.


Bước 4. Sau thời gian quy định Nhà đầu tư đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.


- Khi đến nhận kết quả thì người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ.


- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).


b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc gửi qua đường bưu điện


c) Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:


* Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Văn bản pháp lý:


+ Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở (Theo Mẫu số 01, Phụ lục II, ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP).


+ Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


+ Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyền chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có).


+ Quyết định lựa chọn nhà thầu lập hồ sơ dự án hoặc hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với nhà thầu lập dự án.


+ Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy; báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).


+ Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có).


+ Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).


- Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán): 


+ Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ dự án;


+ Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi;


+ Thiết kế cơ sở bao gồm: thuyết minh thiết kế cơ sở và các bản vẽ;


+ Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở; chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế.


* Số lượng: 01 bộ hồ sơ. Trường  hợp cần lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ yêu cầu người trình thẩm định bổ sung hồ sơ đối với những nội dung lấy ý kiến.


d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời gian 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và 08 ngày làm việc đối với dự án Nhóm C, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân hoặc Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở.

h) Lệ phí, phí thực hiện thủ tục hành chính: Thu phí thẩm định thiết kế cơ sở theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính: 


- Mẫu số 01: Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở.


j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


k) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;


- Nghị định số 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;


- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;


- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;


- Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định phân cấp thực hiện công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.


- Thông tư số 209/TT-BTC ngày 30/11/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.


B. Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính:

Mẫu số 01

		TÊN TỔ CHỨC
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ………….

		…………., ngày ….. tháng ….. năm …..





 

TỜ TRÌNH

Thẩm định thiết kế cơ sở

Kính gửi: (Cơ quan chủ trì thẩm định)


Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;


Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.........................................................................

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng (Tên dự án) với các nội dung chính sau:


I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN (CÔNG TRÌNH)

1. Tên dự án: ..............................................................................................................

2. Nhóm dự án: ................................................................................... ……………...

3. Loại và cấp công trình: ...........................................................................................

4. Người quyết định đầu tư: ....................................................................................... 


5. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,...): .........

6. Địa điểm xây dựng: ................................................................................................

7. Giá trị tổng mức đầu tư: .........................................................................................

8. Nguồn vốn đầu tư: ..................................................................................................

9. Thời gian thực hiện: ...............................................................................................

10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ..........................................................................

11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: ............................................................

12. Các thông tin khác (nếu có): ................................................................................

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO

1. Văn bản pháp lý:


- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn khác);


- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có);


- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án hoặc hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với nhà thầu lập dự án.

- Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy; báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);


- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có);


- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).


2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán):


- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;


- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi. 

- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh.


3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:


- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở;


- Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế.


(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng (Tên dự án) với các nội dung nêu trên./.


		 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

		ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)






Tên người đại diện





2. Thủ tục thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (đối với trường hợp chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng)


A. Nội dung thực hiện thủ tục hành chính:


a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1. Nhà đầu tư tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.


Bước 2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Trà Vinh.


Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh kiểm tra tính hợp lệ và nội dung của hồ sơ:


- Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì nhận hồ sơ.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì hướng dẫn nhà đầu tư làm lại, bổ sung cho kịp thời.


Bước 4. Sau thời gian quy định Nhà đầu tư đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.


- Khi đến nhận kết quả thì người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ.


- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).


b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc gửi qua đường bưu điện


c) Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:


* Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Văn bản pháp lý:


+ Tờ trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (Theo mẫu);


+ Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;


+ Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);


+ Báo cáo tổng hợp của Chủ đầu tư (áp dụng Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2018 của Bộ Xây dựng).


+ Các văn bản pháp lý khác có liên quan ( Báo cáo thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công...).


- Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế: 


+ Hồ sơ khảo sát xây dựng;


+ Thuyết minh báo cáo kinh báo cáo kinh tế kỹ thuật;


+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công gồm: Thuyết minh và các bản vẽ.


+ Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập hồ sơ thiết kế, nhà thầu thẩm tra; chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế của nhà thầu thẩm tra.


* Số lượng: 02 bộ hồ sơ. Trường  hợp cần lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ yêu cầu người trình thẩm định bổ sung hồ sơ (Bản sao) đối với những nội dung lấy ý kiến.


d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân hoặc Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công.

h) Lệ phí, phí thực hiện thủ tục hành chính: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính: 


- Mẫu: Tờ trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công.


- Mẫu số 01: Báo cáo tổng hợp của Chủ đầu tư.


j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


k) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;


- Nghị định số 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;


- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;


- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;


- Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định phân cấp thực hiện công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

B. Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính:

Mẫu 

		TÊN TỔ CHỨC
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ………….

		…………., ngày ….. tháng ….. năm …..





 


TỜ TRÌNH

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công

Kính gửi: (Cơ quan thẩm định)


Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;


Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.


(Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán xây dựng công trình


I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH

1. Tên công trình: .....................................................................................................


2. Loại, cấp, quy mô công trình: .................................................................................


3. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ,….): ....................


4. Địa điểm xây dựng: ...............................................................................................


5. Giá trị dự toán xây dựng công trình: ......................................................................


6. Nguồn vốn đầu tư: ..................................................................................................


7. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: ............................................................


8. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: .............................................................................


9. Các thông tin khác có liên quan: ............................................................................


II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM

1. Văn bản pháp lý:


- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;


- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);


- Báo cáo tổng hợp của Chủ đầu tư (áp dụng Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2018 của Bộ Xây dựng).


- Và các văn bản khác có liên quan.


2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán:


- Hồ sơ khảo sát xây dựng;

- Thuyết minh báo cáo kinh báo cáo kinh tế kỹ thuật;

- Hồ sơ thiết kế thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ;


3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:


- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu thẩm tra.

- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có);


- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế của nhà thầu thẩm tra (bản sao có chứng thực);


(Tên tổ chức) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế xây dựng công trình…. với các nội dung nêu trên./.


		 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

		ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




Tên người đại diện





Mẫu số 01

Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

		CHỦ ĐẦU TƯ
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ………………
V/v ………………

		………, ngày … tháng … năm……





 BÁO CÁO TỔNG HỢP

Về hồ sơ trình thẩm định

Kính gửi: (Tên cơ quan thẩm định)

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi Tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình (nếu có) do.... (đơn vị lập);

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

(Tên chủ đầu tư) trình Báo cáo tổng hợp thiết kế và dự toán xây dựng công trình (nếu có) với các nội dung sau:

1. Sự phù hợp về thành phần, quy cách của hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật (hồ sơ thiết kế bao gồm: thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng và các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật có liên quan);

2. Thống kê các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng trong hồ sơ thiết kế xây dựng công trình;

3. Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế, lập dự toán xây dựng công trình (nếu có) (ngành nghề được phép thực hiện lập khảo sát, thiết kế xây dựng công trình theo giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc các chứng nhận được cơ quan có thẩm quyền cấp);

4. Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của chủ nhiệm, các chủ trì khảo sát, thiết kế, lập dự toán xây dựng công trình (mô tả chi Tiết về năng lực của các chủ nhiệm, chủ trì);

a. Các chủ nhiệm khảo sát xây dựng:

- Chủ nhiệm khảo sát xây dựng: ...(loại hình khảo sát được cấp theo chứng chỉ hành nghề)……… có đủ năng lực khảo sát xây dựng công trình và theo Chứng chỉ số ………… ngày ………… đến ngày nộp hồ sơ thẩm định còn hiệu lực.

b. Các chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng công trình:

- Chủ nhiệm thiết kế: ………… có đủ năng lực chủ nhiệm thiết kế công trình và theo Chứng chỉ số …………… ngày ………… đến ngày nộp hồ sơ thẩm định còn hiệu lực.

- Chủ trì thiết kế....(theo chuyên môn thiết kế được cấp theo chứng chỉ hành nghề): …………… có đủ năng lực chủ nhiệm thiết kế công trình và theo Chứng chỉ số ………… ngày ………… đến ngày nộp hồ sơ thẩm định còn hiệu lực.

 


		
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

		CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)





3. Thủ tục thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (đối với trường hợp thiết kế 02 bước)


A. Nội dung thực hiện thủ tục hành chính:


a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:


Bước 1. Nhà đầu tư tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.


Bước 2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Trà Vinh.


Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh kiểm tra tính hợp lệ và nội dung của hồ sơ:


- Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì nhận hồ sơ.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì hướng dẫn nhà đầu tư làm lại, bổ sung cho kịp thời.


Bước 4. Sau thời gian quy định Nhà đầu tư đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.


- Khi đến nhận kết quả thì người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ.


- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).


b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc gửi qua đường bưu điện


c) Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:


* Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Văn bản pháp lý:


+ Tờ trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (Theo mẫu số 06, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP);


+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;


+ Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có);


+ Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);


+ Báo cáo tổng hợp của Chủ đầu tư.


+ Các văn bản pháp lý khác có liên quan ( Báo cáo kết quả thẩm tra...).


- Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế: 


+ Hồ sơ khảo sát xây dựng;


+ Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có);


+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công gồm: Thuyết minh thiết kế và các bản vẽ.


+ Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập hồ sơ thiết kế, nhà thầu thẩm tra thiết kế; chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế của nhà thầu thẩm tra.


* Số lượng: 02 bộ hồ sơ.


d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân hoặc Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công.

h) Lệ phí, phí thực hiện thủ tục hành chính: Theo Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính: 


- Mẫu số 06: Tờ trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công.


- Mẫu số 01: Báo cáo tổng hợp của Chủ đầu tư 


j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


k) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;


- Nghị định số 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;


- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;


- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;


- Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định phân cấp thực hiện công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.


- Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng.


B. Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính:

Mẫu số 06

		TÊN TỔ CHỨC
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ………….

		…………., ngày ….. tháng ….. năm …..





TỜ TRÌNH

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công

Kính gửi: (Cơ quan thẩm định)


Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;


Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.


(Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình


I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH

1. Tên công trình: ......................................................................................................

2. Cấp công trình: ......................................................................................................

3. Thuộc dự án: Theo quyết định đầu tư được phê duyệt ...........................................

4. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ,...): ......................

5. Địa điểm xây dựng: ..............................................................................................

6. Giá trị dự toán xây dựng công trình: ......................................................................

7. Nguồn vốn đầu tư: .................................................................................................

8. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: ............................................................

9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: .............................................................................

10. Các thông tin khác có liên quan: ..........................................................................

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM

1. Văn bản pháp lý:


- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có);


- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);


- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư;


- Các văn bản khác có liên quan.


2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán:


- Hồ sơ khảo sát xây dựng;


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ;


3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:


- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình; nhà thầu thẩm tra thiết kế.

- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có);


- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế của nhà thầu thẩm tra.

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình.... với các nội dung nêu trên./.


		 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

		ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)






Tên người đại diện





Mẫu số 01

Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

		CHỦ ĐẦU TƯ
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ………………
V/v ………………

		………, ngày … tháng … năm……





 BÁO CÁO TỔNG HỢP

Về hồ sơ trình thẩm định

Kính gửi: (Tên cơ quan thẩm định)

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi Tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình (nếu có) do.... (đơn vị lập);

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

(Tên chủ đầu tư) trình Báo cáo tổng hợp thiết kế và dự toán xây dựng công trình (nếu có) với các nội dung sau:

1. Sự phù hợp về thành phần, quy cách của hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật (hồ sơ thiết kế bao gồm: thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng và các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật có liên quan);

2. Thống kê các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng trong hồ sơ thiết kế xây dựng công trình;

3. Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế, lập dự toán xây dựng công trình (nếu có) (ngành nghề được phép thực hiện lập khảo sát, thiết kế xây dựng công trình theo giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc các chứng nhận được cơ quan có thẩm quyền cấp);

4. Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của chủ nhiệm, các chủ trì khảo sát, thiết kế, lập dự toán xây dựng công trình (mô tả chi Tiết về năng lực của các chủ nhiệm, chủ trì);

a. Các chủ nhiệm khảo sát xây dựng:

- Chủ nhiệm khảo sát xây dựng: ...(loại hình khảo sát được cấp theo chứng chỉ hành nghề)……… có đủ năng lực khảo sát xây dựng công trình và theo Chứng chỉ số ………… ngày ………… đến ngày nộp hồ sơ thẩm định còn hiệu lực.

b. Các chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng công trình:

- Chủ nhiệm thiết kế: ………… có đủ năng lực chủ nhiệm thiết kế công trình và theo Chứng chỉ số …………… ngày ………… đến ngày nộp hồ sơ thẩm định còn hiệu lực.

- Chủ trì thiết kế....(theo chuyên môn thiết kế được cấp theo chứng chỉ hành nghề): …………… có đủ năng lực chủ nhiệm thiết kế công trình và theo Chứng chỉ số ………… ngày ………… đến ngày nộp hồ sơ thẩm định còn hiệu lực.

 


		
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

		CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)






